Phụ lục 4

Danh mục dự kiến phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh theo nhóm ngành học và theo nước đối với trình độ thạc sĩ toàn thời gian ở nước ngoài
(Kèm theo thông báo số 35 /TB-BGDĐT ngày 18/01/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	                                    Nước                                 Nước
Ngành
	Anh
	Ca-na-da
	Đức
	Hà Lan
	Hàn Quốc
	Hoa Kỳ
	Nga 
	Nhật Bản
	Niu Di-lân
	Ô-xtơ-rây-li-a
	Pháp
	Trung Quốc
	Các nước khác
	Tổng cộng

	I
	Các ngành công nghệ ưu tiên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Công nghệ thông tin và truyền thông
	5
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	2
	1
	4
	1
	1
	1
	20

	2
	Công nghệ sinh học
	1
	1
	6
	1
	1
	1
	 
	4
	1
	0
	1
	1
	1
	19

	3
	Công nghệ vật liệu mới
	1
	1
	4
	1
	1
	1
	 
	4
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	4
	Công nghệ chế tạo máy và tự động hóa
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	3
	0
	1
	1
	1
	1
	17

	5
	Công nghệ môi trường
	1
	2
	3
	1
	3
	1
	 
	3
	2
	2
	1
	2
	1
	22

	II
	Các ngành khoa học cơ bản
	3
	2
	4
	1
	1
	1
	1
	3
	2
	3
	6
	2
	2
	31

	III
	Các ngành khoa học kỹ thuật
	5
	2
	7
	2
	1
	1
	1
	2
	2
	3
	1
	2
	1
	30

	IV
	Các ngành khoa học y dược
	2
	3
	1
	1
	1
	4
	1
	2
	2
	3
	9
	2
	1
	32

	V
	Các ngành khoa học nông, lâm, ngư
	3
	 
	2
	5
	 
	0
	 
	3
	2
	6
	3
	1
	3
	28

	VI
	Hành chính công
	0
	0
	 
	 
	 
	16
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	 
	16

	VII
	Các ngành khoa học xã hội và nhân văn
	4
	1
	 
	1
	 
	0
	1
	1
	2
	4
	3
	2
	1
	20

	 
	Tổng cộng
	27
	15
	30
	15
	10
	27
	5
	27
	15
	27
	27
	15
	13
	253
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